	BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:           /TTr-BTTTT
	Hà Nội, ngày        tháng      năm 2017


TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản và hoạt động in

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp Luật năm 2012, thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai xây dựng dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản thay thế  Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản (sau đây gọi tắt là Nghị định số 159/2013/NĐ-CP). Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng kính trình Chính phủ các vấn đề liên quan đến việc xây dựng dự thảo Nghị định và nội dung dự thảo Nghị định, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH:

Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ được ban hành kịp thời, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong thời gian qua, đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý, ngăn chặn và xử lý hiệu quả các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản. Nghị định đã tạo ra khung pháp lý tương đối đồng bộ, hoàn chỉnh, các quy định, chế tài xử phạt rõ ràng, minh bạch, góp phần quan trọng giúp cho lực lượng thanh tra chuyên ngành, các cơ quan liên quan trong việc thực thi nhiệm vụ, bảo đảm trật tự, kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực báo chí, xuất bản nói riêng và Thông tin và Truyền thông nói chung, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, nhiều quy định xử phạt vi phạm hành chính trong Nghị định số 159/2013/NĐ-CP đã bộc lộ những hạn chế, bất cập không phù hợp với tình hình thực tế, nhiều quy định quản lý mới được ban hành nhưng chưa có chế tài để xử phạt, do vậy việc xây dựng Nghị định mới thay thế Nghị định số 159/2013/NĐ-CP là cần thiết trên cơ sở các căn cứ sau:
1. Cơ sở pháp lý:

Từ năm 2013 đến nay, nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới về báo chí, xuất bản, liên quan đến hoạt động báo chí, xuất bản được ban hành đã tác động lớn đến hoạt động thanh tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông, cụ thể:

- Luật Báo chí số 103/2016/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 5/4/2016.
- Bộ luật Hình sự được Quốc hội thông qua tháng 06/2017, trong đó Điều 344 quy định hành vi phạm tội trong hoạt động xuất bản có nhiều nội dung mới so với quy định cũ.

- Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/1/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

- Nghị định số 08/2017/NĐ-CP ngày 8/2/2017 của Chính phủ quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí. 

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật xuất bản.

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.
- Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg ngày 24/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.

2. Cơ sở thực tiễn:

a) Luật Báo chí 2016, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP, Nghị định số 60/2014/NĐ-CP có nhiều quy định mới so với trước đây, tạo thuận lợi hơn trong hoạt động báo chí, xuất bản, hoạt động in, tuy nhiên chưa được cập nhật trong Nghị định số 159/2013/NĐ-CP:

- Nhiều nội dung được quy định cụ thể hơn, rõ ràng hơn như hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí, Luật Báo chí cũ được quy định tại điều 10 với 4 khoản, Luật Báo chí mới quy định tại điều 9 với 13 khoản và nhiều điểm chi tiết, trong đó  bổ sung một số hành vi như hoàn toàn mới: Thông tin quy kết tội danh khi chưa có bản án của tòa án, thông tin ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của trẻ em,... Các quy định mới không chỉ cụ thể hơn, mà còn tương thích với Luật hình sự, Luật Dân sự, tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật; Quyền hạn, nghĩa vụ của nhà báo, trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm; về cải chính, xin lỗi, luật mới đã bổ sung một số quy định như: Báo chí điện tử, ngoài việc đăng, phát lời cải chính, xin lỗi còn phải gỡ bỏ ngay thông tin sai sự thật đã đăng, phát và lưu nội dung trên máy chủ, thông báo cho cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử có thỏa thuận sử dụng tin, bài để đăng cải chính, xin lỗi. Các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử tổng hợp đã đăng, phát thông tin của cơ quan báo chí khác có nội dung phải cải chính, xin lỗi cũng phải thực hiện đăng lại cải chính, lỗi của cơ quan báo chí vi phạm. Mặt khác, quy định cụ thể vị trí cải chính đối với từng loại hình báo chí (trang hai đối với báo in, trang cuối đối với tạp chí in, chuyên mục riêng tại trang chủ đối với báo điện tử). Những quy định mới về cải chính, xin lỗi sẽ bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị báo chí thông tin sai sự thật.

- Về vấn đề liên kết trong hoạt động báo chí, Luật Báo chí 2016 mở rộng phạm vi loại hình báo chí được thực hiện liên kết, tuy nhiên có giới hạn về lĩnh vực, nội dung được phép liên kết, thời lượng được phép liên kết trong kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu, thời lượng tối đa cơ quan báo nói, báo hình có hoạt động liên kết sản xuất toàn bộ kênh phát thanh, kênh truyền hình. Hoạt động kinh doanh dịch vụ của cơ quan báo chí được quy định mở hơn, thể hiện ở việc quy định nguồn thu của cơ quan báo chí gồm thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ của cơ quan báo chí, các đơn vị trực thuộc cơ quan báo chí.

- Trong hoạt động xuất bản, hoạt động in một số quy định chi tiết, quy định mới về: Các điều kiện hoạt động của Nhà xuất bản; việc biên tập và ký duyệt bản thảo hoàn chỉnh; hồ sơ xuất bản; các điều kiện hoạt động in sản phẩm không phải xuất bản phẩm; điều kiện hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy; nhập khẩu thiết bị in. Các quy về điều kiện hoạt động của nhà xuất bản, tạo điều kiện kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động của các nhà xuất bản. Việc quy định chi tiết công tác biên tập, ký duyệt bản thảo nhằm tăng cường công tác biên tập của các nhà xuất bản, đây là một khâu quan trọng nhất trong hoạt động xuất bản, đảm bảo cuốn sách được phát hành ra xã hội có giá trị và tránh được những sai sót về nội dung. Việc quy định các tài liệu có trong hồ sơ xuất bản, thời hạn lưu giữ đảm bảo các nhà xuất bản, cơ sở phát hành, cơ sở in phải tuân thủ đúng các quy trình thủ tục trong hoạt động xuất bản, hoạt động in, hồ sơ xuất bản cũng là căn cứ để xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan khi có vi phạm xẩy ra. Hoạt động in được quy định chặt chẽ hơn, quy định rõ hoạt động in phải có giấy phép hoạt động, hoạt động in phải có xác nhận đăng ký hoạt động, các quy định này nhằm phòng ngừa hành vi phạm về hoạt động in. Hoạt động nhập khẩu thiết bị in phải có giấy phép nhập khẩu, việc đưa vào quản lý hoạt động này nhằm ngăn chặn việc nhập máy in cũ, không đảm bảo vệ sịnh môi trường, kém hiệu quả kinh tế, đây cũng là nguyên nhân phát sinh các hành vi vi phạm về in sao lậu xuất bản phẩm, tiếp tay cho hàng giả, hàng kém chất lượng khi thực hiện in bao bì, nhãn hàng hóa. 
b) Tại thời điểm ban hành Nghị định số 159/2013/NĐ-CP các quy định liên quan đến dịch vụ phát thanh, truyền hình chưa được định hình, vì vậy trong Nghị định chỉ quy định một số hành vi mang tính bao quát, khi Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2006/NĐ-CP ngày 18/1/2016 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình, nhiều nội dung mới được hình thành và phân loại rõ ràng các loại dịch vụ. Vì vậy, trong Nghị định số 159/2013/NĐ-CP còn thiếu nhiều quy định để điều chỉnh, tạo sự khập khiễng trong hệ thống quy phạm pháp luật

c) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hiện những vấn đề mới nảy sinh trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản, hoạt động in cần phải có chế tài mạnh hơn để ngăn chặn, răn đe, điển hình là hành vi thông tin xa rời tôn chỉ mục đích ở một số cơ quan báo chí vì mục đích không lành mạnh, những cơ quan báo chí này tập trung khai thác, khoét sâu các vấn đề tiêu cực, chủ yếu trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, tư pháp, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Các hành vi không biên tập; thay đổi, làm sai lệch nội dung xuất bản phẩm; tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm in, nhân bản lậu, in giả, in nối bản trái phép hoặc xuất bản phẩm không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp cũng cần thiết tăng mức phạt tiền để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa vi phạm.
d) Một số quy định trong Nghị định số 159/2013/NĐ-CP chưa rõ ràng, chưa chuẩn về mặt ngôn ngữ, có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, cần phải điều chỉnh, cụ thể là quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, sử dụng bản đồ, hình ảnh bản đồ Việt Nam... Khung phạt thiết kế chưa khoa học, hợp lý, cụ thể là tại khoản 2 và khoản 3 điều 6 vi phạm quy định về hoạt động nghề nghiệp, sử dụng thẻ nhà báo đều quy định khung phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Các hành vi vi phạm thực hiện không đúng nội dung xác nhận đăng ký xuất bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; ký duyệt bản thảo; lưu trữ hồ sơ in; thẩm định xuất bản phẩm nhập khẩu; sử dụng máy photocopy hoặc thiết bị in văn phòng để nhân bản trái phép xuất bản phẩm; tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm nhập khẩu trái phép quy định còn chung chung, chưa chia tách các hành vi vi phạm theo tính chất, mức độ, số lượng để đưa về các điều, khoản có mức xử phạt tương xứng với hành vi vi phạm. Bất cập này tạo ra sự không thống nhất trong quá trình xử lý vi phạm, không đảm bảo tính công bằng và nghiêm minh của pháp luật

đ) Mức phạt của một số hành vi quy định tại khoản 1 Điều 8, khoản 1 Điều 9, khoản 1 Điều 10, khoản 1 Điều 11, khoản 1 Điều 12, khoản 1 Điều 13, khoản 1 Điều 14 với mức phạt 200.000 đồng là quá thấp, không còn phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội hiện tại, không còn tác dụng giáo dục, răn đe. Mức phạt  đối với một số hành vi vi phạm về trình tự, thủ tục trong hoạt động xuất bản còn cao, không khả thi: Ban hành quyết định xuất bản không ghi đầy đủ thông tin theo mẫu; xuất bản tác phẩm, tài liệu nhưng không có văn bản hợp pháp chứng minh đã được tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả chấp thuận; ghi không đầy đủ những thông tin phải ghi trên xuất bản phẩm. 
e) Trong Nghị định số 159/2013/NĐ-CP, thẩm quyền của các lực lượng hải quan, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển quản lý thị trường không được phân định rõ ràng, khó áp dụng, dễ bị chồng lấn, lạm quyền. Lực lượng thanh tra Ngoại giao chưa được quy định thẩm quyền xử phạt.

g) Quy định mức phạt tiền trong Nghị định số 159/2013/NĐ-CP áp dụng đối với cá nhân chưa phù hợp vì hầu hết đối tượng bị xử lý là tổ chức, đối tượng cá nhân không nhiều, mặt khác cùng trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin truyền thông Nghị định số 159/2013/NĐ-CP áp dụng mức phạt đối với cá nhân, trong khi Nghị định số 174/2013/NĐ-CP lại áp dụng đối với tổ chức, tạo ra sự không thống nhất. 
h) Trong Nghị định số 159/2013/NĐ-CP quy định một số biện pháp không có tính khả thi, không thể thực hiện được trên thực tế, cần được xem xét, sửa đổi, ví dụ biện pháp "Buộc thu hồi thẻ nhà báo", "buộc thu hồi giấy phép", đây là các biện pháp thuộc thẩm quyền của Bộ Thông tin và truyền thông, nếu đối tượng vi phạm quy định thuộc diện phải thu hồi thẻ nhà báo, thu hồi giấy phép thì Bộ Thông tin và truyền thông sẽ có quyết định thu hồi. Bên cạnh đó, một số hành vi trùng lắp, dễ gây hiểu lầm là hành vi vi phạm pháp luật hình sự, ví dụ hành vi "Hoạt động thông tin báo chí khi giấy phép đã hết hạn sử dụng" trùng lắp với hành vi "Hoạt động báo chí không có giấy phép". hành vi "Làm giả giấy phép hoạt động báo chí, giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương, giấy phép xuất bản bản tin, đặc san, giấy phép sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình, giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử; Sử dụng giấy phép giả để hoạt động báo chí" dễ gây hiểu lầm với tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

i) Theo Luật báo chí 2016, một số thuật ngữ đã được thay đổi, dẫn đến thuật ngữ sử dụng trong Nghị định số 159/2013/NĐ-CP không còn phù hợp, ví dụ như thuật ngữ "Cơ quan đại điện, cơ quan thường trú" "Truyền hình trả tiền". 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH: 

1. Mục đích:

Việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 159/2013/NĐ-CP nhằm bảo đảm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các hành vi vi phạm trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước trong tình hình mới.
2. Quan điểm chỉ đạo:

Việc xây dựng Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản và hoạt động in được tiến hành trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo sau đây:

1. Xây dựng các hành vi xử phạt vi phạm hành chính, mức xử phạt, hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả phải phù hợp với các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
2. Đảm bảo tính kế thừa những hành vi vi phạm được quy định trong Nghị định số 159/2013/NĐ-CP còn phù hợp với thực tiễn trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm từ thực tiễn.

3. Nghị định phải đảm bảo tính khả thi khi được ban hành.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH: 

Triển khai xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 416/QĐ-BTTTT ngày 23/3/2017 về việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông là trưởng ban và các thành viên là đại diện của một số đơn vị thuộc Bộ, các Bộ, ngành có liên quan. Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định. Cụ thể:
1. Nghiên cứu, xây dựng Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản, tổng kết, đánh giá nêu lên những mặt được, chưa được và những vướng mắc bất cập trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 159/2013/NĐ-CP.

2. Dự thảo Nghị định đã được đăng trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông từ ngày 07/6/2017 đến ngày 07/8/2017 để lấy ý kiến góp ý theo quy định. Bộ Thông tin Truyền thông cũng đã gửi công văn lấy ý kiến góp ý của 23 Bộ, Ngành có liên quan, 63 Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Xuất bản Việt Nam và một số cơ quan báo chí, nhà xuất bản. Bộ Thông tin và Truyền thông đã nhận được ý kiến góp ý của 18 Bộ, Ngành, trong đó có 2 Bộ nhất trí hoàn toàn với Dự thảo Nghị định, 16 Bộ, Ngành khác có ý kiến góp ý tập trung vào một số nội dung lớn như sau:

- Đề Nghị Ban Soạn thảo quy định rõ hơn thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan tại Chương V Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính, bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Bộ Ngoại giao.

- Đề nghị Ban soạn thảo xem xét một số hành vi trùng lặp với Bộ Luật hình sự và Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, làm rõ khái niệm thế nào là thông tin sai sự thật chưa gây hậu quả, thông tin sai sự thật gây hậu quả ít nghiêm trọng, thông tin sai sự thật gây hậu quả nghiêm trọng và thông tin sai sự thật gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

- Đề nghị Ban soạn thảo xin ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức phạt tiền tối đa đối với lĩnh vực in do chưa được quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và  làm rõ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hoạt động in sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm.
Các ý kiến góp ý đã được Bộ Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, tiếp thu, giải trình để hoàn thiện dự thảo Nghị định (Bảng tổng hợp kèm theo). 
3. Sau khi tiếp thu ý kiến của các Bộ, Ngành, Sở Thông tin và Truyền thông, v.v…, ngày …../…./2017 Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số ……/TTra-BTTTT gửi Bộ Tư pháp các tài liệu (báo cáo tổng kết thực hiện Nghị định 159/2013/NĐ-CP, báo cáo đánh giá tác động, dự thảo Tờ trình Chính phủ) để thẩm định. Trên cơ sở Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông đã nghiên cứu, nghiêm túc giải trình, tiếp thu và chỉnh lý, hoàn thiện Hồ sơ trình Chính phủ.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH:

1. Bố cục:

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản và hoạt động in bao gồm 6 Chương 48 Điều.
2. Nội dung cơ bản : 

Chương I: Quy định chung: Gồm có 04 Điều (từ Điều 1 đến Điều 4), quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; quy định về mức phạt tiền.

Trong chương này Ban soạn thảo quy định rõ ràng, cụ thể hơn phạm vi điều chỉnh đối với hoạt động in, bổ sung thêm hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động có thời hạn, đồng thời hiệu chỉnh một số biện pháp khắc phục hậu quả để đảm bảo tính thống nhất.
Chương II: Hành vi vi phạm trong hoạt động báo chí, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả: gồm có 17 Điều (từ Điều 5 đến Điều 21). 
Trong chương này, Ban Soạn thảo bổ sung thêm 2 điều, một điều quy định về chế độ báo cáo, một điều quy định về các hành vi vi phạm quy định về trang thông tin điện tử tổng hợp, đây là nội dung hoàn toàn mới được chuyển từ Nghị định số 174/2013/NĐ-CP sang. Tách Điều 16 (Vi phạm quy định về quản lý hoạt động truyền hình trả tiền và thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh) thành ba điều (Điều 17. Vi phạm quy định về thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh không thuộc dịch vụ phát thanh, truyền hình; Điều 18. Vi phạm quy định về quản lý dịch vụ phát thanh, truyền hình; Điều 19. Vi phạm quy định về cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình) để phân định từng loại hình với mức phạt phù hợp hơn. Cũng trong chương này, một số hành vi trùng lắp, dễ gây hiểu lầm là hành vi vi phạm pháp luật hình sự đã được loại bỏ, ví dụ hành vi "Hoạt động thông tin báo chí khi giấy phép đã hết hạn sử dụng". "Làm giả giấy phép hoạt động báo chí, giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương, giấy phép xuất bản bản tin, đặc san, giấy phép sản xuất thêm kênh phát thanh, kênh truyền hình, giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử; Sử dụng giấy phép giả để hoạt động báo chí". Mặt khác, xuất phát từ thực tế công tác quản lý, Ban soạn thảo điều chỉnh tăng mức phạt ở một số hành vi để đảm bảo tính răn đe, nâng mức phạt tiền thấp nhất từ 200.000 đồng lên 300.000 đồng, tăng mức phạt từ khung phạt 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng lên khung phạt từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong giấy phép hoạt động báo chí đồng thời quy định áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép từ 03 đến 12 tháng đối với hành vi này.

Chương III: Hành vi vi phạm trong hoạt động xuất bản, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả: gồm có 11 Điều (từ Điều 22 đến Điều 32). 
Trong chương này, Ban Soạn thảo loại bỏ Điều 25 (vi phạm quy định in vượt quá số lượng) xác định in vượt quá số lượng là hành vi vi phạm in không có quyết định xuất bản được quy định tại Điều 28 (vi phạm quy định về hoạt động in xuất bản phẩm). Bổ sung 1 Điều (vi phạm về trách nhiệm và nghĩa vụ thông tin báo cáo trong hoạt động xuất bản), chuyển 1 Điều (vi phạm quy định về nhập khẩu, đăng ký, sử dụng máy photocopy màu). Tách Điều 24 (vi phạm quy định về hoạt động in) thành 3 Điều (Điều 28 vi phạm quy định về hoạt động in xuất bản phẩm; Điều 33 vi phạm quy định về giấy phép, điều kiện hoạt động in; Điều 34 vi phạm quy định về nội dung sản phẩm in). Chỉnh sửa tên 5 Điều:  Điều 18, Điều 19, Điều 21, Điều 24, Điều 27.
Ban soạn thảo đã bổ sung chế tài xử phạt vi phạm hành chính mới về: Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của nhà xuất bản nước ngoài hoặc tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài tại Việt Nam; tài liệu, thông tin về quyền tác giả, quyền liên quan; ký duyệt bản thảo hoàn chỉnh; giao kết hợp đồng in xuất bản phẩm. Quy định chi tiết một số quy định còn chung chung: Điều kiện hoạt động đối với nhà xuất bản, cơ sở phát hành, cơ sở in; vi phạm các quy định về nội dung giấy phép hoạt động; thực hiện không đúng nội dung xác nhận đăng ký xuất bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; lưu trữ hồ sơ nhận in; thẩm định xuất bản phẩm nhập khẩu; sử dụng máy photocopy hoặc thiết bị in văn phòng để nhân bản trái phép xuất bản phẩm. Loại bỏ một số hành vi trùng lặp, một số hành vi không phù hợp với thực tiễn hoặc thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về dân sự: In vượt quá số lượng, ký hợp đồng liên kết sau khi ký quyết định xuất bản; không nộp xuất bản phẩm liên kết cho nhà xuất bản để nộp lưu chiểu; không thu hồi quyết định xuất bản khi đối tác liên kết vi phạm hợp đồng liên kết, quy định về in vàng mã, phát hảnh trái phép các sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm. 
Chương IV: Hành vi vi phạm trong hoạt động in, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả: gồm có 4 Điều (từ Điều 33 đến Điều 36). 
Chương IV là chương mới bổ sung để quy định tách bạch các hành vi vi phạm trong hoạt động in các sản phẩm in không phải xuất bản phẩm. Điều 33 (vi phạm quy định về giấy phép, điều kiện hoạt động in), Điều 34 (vi phạm quy định về nội dung sản phẩm in), Điều 35 (vi phạm quy định về nhập khẩu, quản lý, sử dụng thiết bị in), Điều 36 (vi phạm quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ thông tin báo cáo trong lĩnh vực in.

Tại chương này Ban soạn thảo đã bổ sung các hành vi mới về: Giấy phép, xác nhận đăng ký hoạt động in đối với cơ sở in phải đăng ký hoạt động in, không thực hiện khai báo hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy; nhập khẩu thiết bị in; đặt in, in photocopy các sản phẩm in có nội dung vi phạm điều cấm; in bao bì, nhãn hàng hóa đặc biệt.
Chương V: Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính: gồm có 9 Điều (từ Điều 37 đến Điều 45). 
Chi tiết về phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đối với các chức danh của Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển, Hải quan, cơ quan Thuế, cơ quan Quản lý thị trường và Thanh tra Bộ Ngoại giao.
Chương VI: Điều khoản thi hành: gồm có 3 Điều (từ Điều 46 đến Điều 48).

Trên đây là Tờ trình về Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản và hoạt động in, Bộ Thông tin và Truyền thông kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	
	

	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;
- Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo;
- Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng;

- Thanh tra Bộ TTTT; 

- Lưu: VT, TTra (15).
	BỘ TRƯỞNG  
Trương Minh Tuấn


Tài liệu gửi kèm: 
1. Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản và hoạt động in.

2. Báo cáo thẩm định.

3. Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các Bộ, Ngành, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
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